
STT Mã học sinh Họ đệm Tên Số ĐT Ngày sinh Giới tính Ghi chú

1 HCS76100014553 Nguyễn Gia Hân 0902496138 09/04/2015 Nữ KT3 hết hạn từ 12/2019

2 HCS76100014373 Phạm Nguyễn Ngọc Như Quỳnh 0965367610 11/09/2015 Nữ KT3 mới 17/03/2021

3 HCS76100014332 Nguyễn Thị Huyền Ngọc 0978211878 08/07/2015 Nữ KT3 ngày 27/03/2021

4 HCS76100014271 Phan Vũ Quỳnh Anh 0977298880 01/05/2015 Nữ KT3 hết hạn từ 9/2019

5 HCS76100014254 Hồ Ngọc Tuấn Kiệt 27/06/2015 Nam Hộ khẩu Tỉnh

6 HCS76100014220 Trần Mạnh Cường 0386643146 15/11/2015 Nam Hộ khẩu Tỉnh

7 HCS76100013960 Nguyễn Phúc Hưng 12/08/2015 Nam KT3 ngày 04/04/2021

8 HCS76100013956 Danh Trần Bảo Trân 0907975778 16/12/2015 Nữ KT3 hết hạn tháng 10/2020

9 HCS76100013891 Nguyễn Lê Anh Khoa 0935471994 28/11/2014 Nam KT3 đủ điều kiện, hộ khẩu Tỉnh


